	TRƯỜNG TIÊỦ HỌC TRẦN CAO VÂN

Họ và tên:…………………………Lớp…..
	BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (Đọc hiểu)

                     TUẦN 2             (Bài số 1)


                                          Bài: Bác sĩ Y-éc-xanh
1. Bà khách ước ao được gặp bác sĩ Y-éc-xanh phần vì ngưỡng mộ người đã tìm ra vi trùng dịch hạch, phần vì tò mò. Bà muốn biết điều gì khiến ông chọn cuộc sống nơi góc biển chân trời này để nghiên cứu những bệnh nhiệt đới.

2. Y-éc-xanh quả thật khác xa với nhà bác học trong trí tưởng tượng của bà. Trong bộ quần áo ka ki sờn cũ không là ủi, trông ông như một khách đi tàu ngồi toa hạng ba. Chỉ có đôi mắt đầy bí ẩn của ông làm bà chú ý. 

3. Bà khách thổ lộ nỗi băn khoăn của mình:

- Y-éc-xanh kính mến, ông quên nước Pháp rồi ư? Ông định ở đây suốt đời sao?

Y-éc-xanh lặng yên nhìn khách, hai bàn tay đan vào nhau, đặt trên đầu gối.

- Tôi là người Pháp. Mãi mãi tôi là công dân Pháp. Người ta không thể nào sống mà không có Tổ quốc.

Ngừng một chút, ông tiếp:

- Tuy nhiên, tôi với bà, chúng ta đang sống chung trong một ngôi nhà: trái đất. Trái đất đích thực là ngôi nhà của chúng ta. Những đứa con trong nhà phải thương yêu và có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau. Tôi không thể rời khỏi Nha Trang này để sống ở nơi nào khác. Chỉ có ở đây, tâm hồn tôi mới được rộng mở, bình yên.

4. Hai người cùng im lặng. Họ nghe rõ tiếng biển thở dài, đổ nhẹ những cơn sóng thuỷ tinh vỡ vụn lên bờ cát.                                                                                        
                                           Theo CAO LINH QUÂN
     Học sinh tự đọc bài Bác sĩ Y-éc-xanh và khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
        Câu 1. Vì sao bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y-éc-xanh?                                                                              
a. Vì gia đình bà có người mắc bệnh dịch hạch, bà muốn đến để nhờ bác sĩ chữa bệnh.

b. Vì bà ngưỡng mộ người đã tìm ra vi trùng dịch hạch và tò mò muốn biết điều gì khiến ông chọn cuộc sống nơi góc biển chân trời này để nghiên cứu bệnh nhiệt đới.

c. Vì bà tò mò muốn biết người nước ngoài có gì khác so với người Việt Nam.

Câu 2. Bác sĩ Y-éc-xanh có điểm gì khác so với trí tưởng tượng của bà ?                 
a. Trông ông thật lịch lãm và sang trọng.

b. Trông ông như một vị khách đi tàu  ngồi toa hạng sang.

c. Ông mặc bộ quần áo ka ki sờn cũ không là ủi, trông ông như một khách đi tàu ngồi toa hạng ba, đôi mắt đầy bí ẩn.

Câu 3. Lẽ sống cao đẹp của bác sĩ Y-éc-xanh thể hiện rõ nhất ở câu nói nào của ông?                                                                                                                 

a. Trái đất đích thực là ngôi nhà của chúng ta. Những đứa con trong nhà phải thương yêu và có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau.
b. Tôi không thể rời khỏi Nha Trang này để sống ở nơi nào khác. Chỉ có ở đây, tâm hồn tôi mới được rộng mở, bình yên.
c. Tuy nhiên, tôi với bà, chúng ta đang sống chung trong một ngôi nhà: trái đất
Câu 4. Theo em, vì sao bác sĩ  Y-éc-xanh ở lại Nha Trang ?                                                         
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5. Tìm các từ chỉ hoạt động trong câu sau :

      Bà muốn biết điều gì khiến ông chọn cuộc sống nơi góc biển chân trời này để nghiên cứu những bệnh nhiệt đới.
- Từ chỉ hoạt động: …………………………………………………………………………..

Câu 6. Sự vật được nhân hóa trong câu : “Họ nghe rõ tiếng biển thở dài, đổ nhẹ những cơn sóng thuỷ tinh vỡ vụn lên bờ cát.”là :







a. Họ

             

b. Tiếng biển

      

      c. Thủy tinh

Câu 7. Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu sau:                                      

Buổi sáng chú gà trống gáy vang đánh thức mọi người.

 Câu 8. Viết một câu trong đó có sử dụng biện pháp nhân hóa để nói về mặt trăng.                       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….………
Câu 9. Gạch dưới những sự vật được so sánh với nhau trong mỗi câu văn sau :
Cây rau khúc rất nhỏ, chỉ bằng một mầm cỏ non mới nhú.
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Bài: BÀI HỌC CỦA GÀ CON
      Một hôm, Vịt con và Gà con đang chơi trốn tìm trong rừng, bỗng nhiên có một con Cáo xuất hiện. Nhìn thấy Cáo, Vịt con sợ quá khóc ầm lên. Gà con thấy thế vội bỏ mặc bạn, nhảy phắt lên cành cây để trốn. Chú giả vờ không nghe, không thấy Vịt con đang hoảng hốt kêu cứu.

     Cáo đã đến rất gần. Vịt con sợ quá, quên mất bên cạnh mình có một hồ nước, chú vội vàng nằm giả vờ chết. Cáo vốn chỉ thích ăn thịt tươi, nó lại gần Vịt, ngửi vài cái rồi bỏ đi.

    Gà con đậu trên cây cao thấy Cáo bỏ đi, liền nhảy xuống. Ai dè “tùm” một tiếng, Gà con rơi thẳng xuống nước. Cậu chới với kêu:

       - Cứu tôi với, tôi không biết bơi!
   Vịt con nghe tiếng kêu, không ngần ngại lao xuống cứu bạn lên bờ. Rũ bộ lông ướt sũng, Gà con xấu hổ nói:

      - Hãy tha lỗi cho tớ, sau này nhất định tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.

                                                           Theo Những câu chuyện về tình bạn

Học sinh tự đọc bài Bài học của Gà con và khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
Câu 1. Khi thấy Vịt con kêu khóc, Gà con đã làm gì?

        A. Gà con sợ quá khóc ầm lên.

        B. Gà con vội vàng nằm giả vờ chết.

        C. Gà con bay lên cành cây để trốn, bỏ mặc Vịt con.

Câu 2. Trong lúc nguy hiểm, Vịt con đã làm gì để thoát thân? 
        A. Vịt con hoảng hốt kêu cứu.

        B. Vịt con vội vàng nằm giả vờ chết.

        C. Vịt con nhảy xuống hồ nước ngay bên cạnh.

Câu 3.  Khi Gà con rơi xuống nước, Vịt đã làm gì? 
       A. Vịt con sợ quá khóc ầm lên.

       B. Vịt con vội vàng nằm giả vờ chết.

       C. Vịt không ngần ngại lao xuống cứu bạn lên bờ.

Câu 4.  Vì sao Gà con cảm thấy xấu hổ?

       A. Vì Gà con ân hận đã trót đối xử không tốt với bạn.

       B. Vì Gà con thấy Vịt con bơi giỏi.

       C. Vì Vịt con thông minh.

Câu 5. Theo em, cuối cùng Gà con đã rút ra được bài học gì?

............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………
Câu 6. Tìm và gạch chân dưới các từ chỉ hoạt động, trạng thái có trong câu văn sau:
      “ Gà con đậu trên cây thấy Cáo bỏ đi, liền nhảy xuống.”
Câu 7.  Đặt dấu câu thích hợp vào ô trống trong câu dưới đây: 
 Vịt con đáp 
- Cậu đừng nói thế        chúng mình là bạn mà
Câu 8. Trong câu:  “ Quả núi mồ côi giống như một con rùa nhỏ nằm trên cánh đồng chiêm trũng.”Quả núi được miêu tả bằng cách nào?
     A. Nhân hóa                B. So sánh                         C. Nhân hóa và so sánh
Câu 9.  Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
      A. Trong câu: “ Cô giáo động viên em bằng những lời ân cần, dịu dàng.” Bộ phận trả lời câu hỏi “ Bằng gì” là: bằng những lời ân cần dịu dàng.

      B. Các dấu câu được dùng trong câu dưới đây là đúng hay sai:

“ Nhóm em có bốn bạn: Nam, Tài, Phương và em. Nam với Tài, lí lắc, nghịch ngợm, còn Phương và em thật dịu dàng.” 
